UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH KHANH HOA Péjc lap - Tu do - Hanh phiic
Sé: 1278 /Qb-UBND Khénh Hoa, ngay 13  thing4 nam 2026
QUYET PINH

Phé duyét quy trinh ndi bd giai quyét thii tuc hanh chinh linh vue
xuat nhip khau thudc thAm quyén giii quyét ciia Uy ban nhéan dan tinh,
S Cong Thuong duwgc thue hién khong phu thudc vao
dia gi¢i hanh chinh trén dia ban tinh Khanh Hoa

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH KHANH HOA

Can cir Ludt Té chitc chinh quyén dia phwong ngay 16/6/2025;

Can cir Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé kiém
sodt thii tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 ciia Chinh
phii siva d6i, bé sung mét sé diéu cia cac nghi dinh lién quan dén kiém sodt thii tuc
hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 118/2025/NP-CP ngay 9/6/2025 ciia Chinh phii vé thuc
hién thii tuc hanh chinh theo co ché mét cira, mot cira lién thong tai Bo phdn Mot
cita va Cong Dich vu cong quoc gia; Nghi dinh 367/2025/NP-CP ngay 31/12/2025
vé viéc sira doi, bo sung mot sé diéu cia Nghi dinh sé 118/2025/NDCP ngdy
09/6/2025 cua Chinh phu vé thure hién thii tuc hanh chinh theo co ché mét cira, mot
cira lién théng tai Bé phdn Mt cira va Cong Dich vu c¢ong quoc gia;

Can cir Théng tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ciia Bé truéng, Chii
nhiém Vin phong Chinh phii hwéng dan vé nghiép vu kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cit Théng tw s6 03/2025/TT-VPCP ngay 15/9/2025 ciia B trudng, Chii
nhiém Vin phong Chinh phii Huéng dan thi hanh mét s6 ni dung ciia Nghi dinh sé
118/2025/ND-CP ngay 09/6/2025 ciia Chinh phii vé thuc hién thi tuc hanh chinh
theo co ché mét cira, mét cira lién thong tai Bo phdan Mot cua va Céng Dich vu cong
quéc gia;

Can cir Quyét dinh 403/0D-BCT ngay 09/3/2026 ciia B truéng Bé Cong
Thirong vé viéc céng bé thii tuc hanh chinh sira d6i, b6 sung ban hanh trong linh
viee xudt nhdp khdu thuéc pham vi chitc ndng quan 1y cia Bé Céng Thuwong;

Can cir Quyét dinh 1012/0D-UBND ngay 27/3/2026 cia Chii tich Uy ban
nhan dan tinh vé viéc cong bé Danh muc thii tuc hanh chinh sira déi, b sung linh
viee xudt nhdp khéau thuée tham quyén gidi quyét ciia Uy ban nhan dan tinh, S¢ Cong
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Thuong duoc thuc hién khong phu thuoc vao dia gioi hanh chinh trén dia ban tinh
Khanh Hoa,

Theo dé nghi ciia Gidm doc S¢ Céng Thuwong tai To trinh s6 58/ TTr-SCT
ngay 03/4/2026.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh ndy quy trinh ndi bd giai quyét thu tuc
hanh chinh linh vuc xuat nhap khau thudc thim quyén giai quyét ciia Uy ban nhan
dan tinh, S& Céng Thuong duoc thuc hién khong phu thudc vao dia gidi hanh chinh
trén dia ban tinh Khanh Hoa (dinh kem phu luc).

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngy ky va bii bo thu tuc
s6 22 tai Quyét dinh s6 286/QD-UBND ngay 10/7/2025 ctia Uy ban nhan dan tinh
vé viéc phé duyét quy trinh nodi b giai quyét thi tuc hanh chinh thudc tham quyén
giai quyét cia UBND tinh, S& Cong Thuong va UBND cép xa.

Picu 3. Chanh Van phong UBND tinh; Giam doc S¢& Cong Thuong; Thu
trudng cac sd, ban, nganh; Chua tich UBND cac xa, phudng va cac td chirc, ca nhan
6 li€n quan chiu trach nhi€m thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: KT. CHU TICH
- Nhu Didu 3 (dé thi hanh); PHO CHU TICH
- B6 Tu phép (bdo céo); )

- CT va cac PCT UBND tinh;

- Lanh dao Véan phong UBND tinh;
- Trung tdm CB&CTTDT tinh;

- Trung tdm PVHCC tinh;

- Luu: VT, TN, HL, NL.



1. Thii tuc Céap phép nhip khau tw dong thudc 14 diéu, xi ga.
- M s6 TTHC: 1.000363, ¢6 01 quy trinh:
- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du ho so hop 1é.

Co quan,
don vi

Trung tam Phuc vu

Budc thuc hién

Trach nhiém
thuwe hién

Thoi gian
(ngay)

Biéu miu/ Két qua cong viéc
Truome hop hd so dhy da, hop 16 thi tiép nhin v in Gidy
tiép nhan ho so va hen tra két qua (Mau s6 01 ban hanh kem
theo Thong tu s6 03/2025/TT-VPCP ngay 15/9/2025);

- Trudng hop hd so chua day du thi in Phiéu yéu cau bo sung,

. : " , Buére 1- Trung tam . |hoan thién ho so (Mau s6 02 ban hanh kém theo Thong tu s6
hanh chinh cong ¢ac | 10 han hd so [PVHCC cac cap| 2> 83V 03/2025/TT-VPCP ngay 15/9/2025);
4P - Truomg hop hd so khong ding quy dinh thi in Phiu tir chéi
tiép nhén giai quyet quyét ho so (Mau s6 03 ban hanh kem
theo Thong tu s6 03/2025/TT-VPCP ngay 15/9/2025).
- Ho so cua t6 chuc.
. Buoc 2- .
Sé¢ Cong Thwong Thim dinh hé so 02 ngay
Budc 2.1- Lanh dao
S Cong Thuwong Phan cong thim | phong chuyén | 0,25 ngay Chuyén viéc trén phan mém mot cira hanh chinh cong
dinh ho so mén




- Du thao Théng bao tir chdi giai quyét hd so.

2 A Budce 2.2- . , . |- Du thao Thong bao dé nghi bd sung ho so.
S Cong Thwong .. N Cong churc 1,5 ngay . A . N R,
Tham dinh ho so - Du thao Gidy phép nhdp khau tu dong thuoc la dicu, xi ga /
van ban tur choi cap trinh UBND tinh.
Bude 2.3- - Dy thao Thong bao tir chdi giai quyét hd so.
Sé Cong Thwrong Kidm tra, Lanh d?o phAong 0.25 ngay |~ Dy thilO T}.I?ng b’ao deAnghl Po sun% ho so.ﬂ T
duvét hd so chuyén mon - Du thao G1ay phep nhap khau tu dong thuoc 1a diéu, xi ga /
ye vin ban tir chéi cAp trinh UBND tinh.
- Dy thao Thong bao tir chdi giai quyét hd so.
Sé Cong Thwong Budc 3-}\Ky duyét Lanh dao S | 0,25 ngay | Duy thdo Thong bao dé nghi bo sung ho so.
ho so - Du thao G1ay phép nhép khau ty dong thudc 14 diéu, xi ga /
van ban tir chdi cap trinh UBND tinh.
Buéc 4- - gu: tl;aqto iﬁ(jng 1:,10 ‘;ui Ch(;l- il?l quye}tl 110 SO.
Sé Cong Thuong Phét hanh Vanthr | 0,25 ngay |~ ¥ 40 Thong bdo denghi o sung ho so. -
vin ban - Dy thao Gidy phep nhép khéau ty dong thudc la dicu, xi ga /
van ban tir choi cap trinh UBND tinh.
Budére 5-
e 2,25 ngay
Tham tra ho so
Van thu/ Cong
chtrc vién chire
Bude 5.1- dugc phén cong
UBND tinh 2 s tiép nhan va | 0,25 ngay |- H6 so Cip phép nhép khau ty dong thudce 14 diéu, xi ga
Ti€pnhanhdoso | ..« . .«
tra két qua - Van
phong UBND
tinh
Budce 5.2- Cong chtrc dugc 0.5 ngdy | Du thao Glay phép nhép khau ty dong thudc 13 diéu, xi ga /

Thim tra ho so

giao xur 1y ho so

van ban tir chdi cp




Buéc 5.3- Lanh dao . |- Dy thao Gidy phép nhap khau tu dong thudc 14 diéu, xi ga /
LA Phong, ban 0,5ngay | . * ., O Xz
Duyét ho so A A van ban tir choi cap
chuyén mon
, Lanh daO Van 5 e , A 2 A A 1s g A T
Budc 5.4- N . |- Du thdo Giay phép nhap khau tu dong thuoc 1a dicu, xi ga /
e 1A phong UBND | 0,5ngay | ., . . z
Xem xét ho so tinh van ban tur choi cap
Budc 5.5- Lanh dao 0.25 neav |~ Du thao Giéy phép nhap khau tir dong thude 14 diéu, xi ga /
Ky duyét ho so UBND tinh 2 N84Y | Uan ban tir chéi cap
Budc5.6- | anthu-van . |- Gidy phép nhap khéu tw dong thubc 14 diéu, xi ga / vin ban
o pn phong UBND | 0,25 ngay |,. 2. «
Phat hanh g tur choi cap
tinh
Trung tim Phuc vu ’ A - Th?ng ba}o tui ch01. giai quyét Po SO.
hanh chinh céne cic Budc 6- Trung tam 0 - Thong bao d€ nghi bo sung ho so. ,
£ g Tra ket qua |[PVHCC céc cap - Gidy phep nhép khau ty dong thude 1a difu, xi ga / van ban

cap

tur choi cap

H6 so duge luu trit tai S& Cong Thuong theo quy dinh hién hanh.

Thanh phan ho so luu:

- Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua.

- Phiéu yéu cau bo sung, hoan thién ho so (néu cé).
- Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét hd so (néu co).
- Thong bao tir chéi giai quyét hd so (néu cd).

- Thong bao dé nghi bo sung hd so (néu cb).

- Gidy phép nhap khau ty dong thudc 14 diéu, xi ga / van ban tir chdi cip

- Van ban veé viéc giai quyét ho so (néu co).

- Toan bo ho so cta to chic da nop.
- Cac ho so khac phat sinh trong qua trinh thyc hién.




	‎C:\Users\ADMIN\Downloads\Xoa\14-4\1278.pdf‎
	‎C:\Users\ADMIN\Downloads\Xoa\14-4\1278k.pdf‎

		2026-04-10T18:41:44+0700
	Hanoi
	Digital Signature


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:02+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:06+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:16+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:33+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:50+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:54+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:59+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:52:13+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:50+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:54+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:51:59+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T07:52:13+0700
	Khánh Hòa
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




